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Phụ lục 02:  

DANH SÁCH MỘT SỐ CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI MINH CHỨNG CHO 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN  

 
1. Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4/6 

Stt Ngôn ngữ  
Bằng/Chứng chỉ/Chứng 

nhận  

Trình độ/Thang 

điểm 
Tổ chức cấp 

1 Tiếng Anh 

TOEFL iBT (Không 

chấp nhận chứng chỉ thi 

Home Edition) 

Từ 46 trở lên 

Các trung tâm IIG, IIE hoặc 

các trung tâm do ETS 

(Viện Khảo thí Giáo dục 

Hoa Kỳ) ủy quyền 

IELTS Từ 5.5 trở lên 

British Council; IDP 

Australia và University of 

Cambridge 

Cambridge Assessment 

English 

B2 First/B2 Business 

Vantage/Linguaskill  

Thang điểm: từ 160 

trở lên 

Các cơ sở được ủy quyền 

Aptis ESOL B2 British Council 

PEIC Level 3 EMG Education 

LANGUAGECERT 

Internantional ESOL 
Bậc 4 

Theo quy định của 

BGDĐT 

LANGUAGECERT 

Academic 
60 -74 

Theo quy định của 

BGDĐT 

Oxford Test of English 

(OTE) 
111 -140 

Theo quy định của 

BGDĐT 

PTE Academic 59-75 
Theo quy định của 

BGDĐT 

 

2 

 

Tiếng Pháp 
CIEP/Alliance française 

diplomas 

TCF từ 400 trở lên 

DELF B2 trở lên 

Diplôme de Langue 

Các cơ sở của nước ngoài 

 

3 

 
Tiếng Đức 

Goethe –Institut Goethe- Zertifikat B2 

trở lên 
Các cơ sở của nước ngoài 

The German TestDaF 

language certificate 

TestDaF level 4 

(TDN 4) trở lên 

 

4 

Tiếng Trung 

Quốc 

Chinese Hanyu Shuiping 

Kaoshi (HSK) 
HSK level 4 trở lên Các cơ sở của nước ngoài 

 

5 

 

Tiếng Nhật 

 

Japanese Language 

Proficiency Test (JLPT) 
N3 trở lên Các cơ sở của nước ngoài 

 

6 

Tiếng Nga 

ТРКИ - Тест по 

русскому языку как 

иностранному (TORFL - 

Test of Russian as a 

Foreign Language) 

ТРКИ-2 trở lên 

Các cơ sở của nước ngoài 
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2. Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3/6 

7 

Các ngôn ngữ 

tiếng nước 

ngoài  

Chứng chỉ đánh giá theo 

Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam 

Từ bậc 4 trở lên 

Trường Đại học Thương 

mại và các đơn vị được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo giao 

nhiệm vụ tổ chức thi đánh 

giá năng lực ngoại ngữ theo 

Thông tư số 23/2017/TT-

BGDĐT ngày 29/9/2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục& Đào tạo về việc ban 

hành Quy chế thi đánh giá 

năng lực ngoại ngữ theo 

khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Stt Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận  
Trình độ/Thang 

điểm 
Tổ chức cấp 

1 
TOEFL iBT (Không chấp nhận chứng 

chỉ thi Home Edition) 
30-45 

Các trung tâm IIG, IIE 

hoặc các trung tâm do ETS 

(Viện Khảo thí Giáo dục 

Hoa Kỳ) ủy quyền 
2 TOEFL ITP 450-499 

3 IELTS (academic) 4.0-5.0 

British Council; IDP 

Australia và University of 

Cambridge 

4 Cambridge Assessment English 

B1 Preliminary/B1 

Business Preliminary 

Thang điểm: từ 140 

trở lên 

Các cơ sở được ủy quyền 

5 
Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
Từ bậc 3 trở lên 

Trường Đại học Thương 

mại và các đơn vị được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo giao 

nhiệm vụ tổ chức thi đánh 

giá năng lực ngoại ngữ 

theo Thông tư số 

23/2017/TT-BGDĐT ngày 

29/9/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục& Đào tạo về 

việc ban hành Quy chế thi 

đánh giá năng lực ngoại 

ngữ theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. 

6 Aptis ESOL B1 British Council 

7 PEIC Level 2 EMG Education 

8 Versant English Placement Test (VEPT) 43-100 Theo quy định của BGDĐT 

9 LANGUAGECERT Internantional ESOL Bậc 3 Theo quy định của BGDĐT 

10 LANGUAGECERT Academic 40-59 Theo quy định của BGDĐT 

11 Oxford Test of English (OTE) 81 – 110 Theo quy định của BGDĐT 

12 PTE Academic 43-58 Theo quy định của BGDĐT 


